
FAFSA là gì? 

FAFSA là Đơn Miễn phí xin Trợ cấp Liên bang cho Sinh viên (Free Application for Federal Student Aid) 
của Bộ Giáo dục Liên bang (www.fafsa.ed.gov). Đây là tài liệu quan trọng nhất mọi sinh viên phải điền vì 
nó sẽ mở cánh cửa tới mọi dạng trợ cấp tài chính có thể khi sinh viên đó đang theo học đại học. 

PIN là gì? 

PIN là một dạng chữ ký điện tử của bạn và nó cho phép bạn truy cập vào hồ sơ cá nhân của bạn. PIN là 
một số 4 chữ số để bạn ký và hoàn tất FAFSA của mình. Bạn có thể xin một PIN ở www.pin.ed.gov. Nếu 
bạn là sinh viên "phụ thuộc", phụ huynh của bạn cũng sẽ phải xin PIN, vì cả bạn và cha mẹ bạn đều phải  
"ký" vào FAFSA. Bạn cũng cần đến PIN khi muốn sửa đổi FAFSA của mình. 

Tôi quên mất PIN của mình. Làm sao bây giờ? 

Nếu bạn mất hoặc quên PIN thì phải xin nhắc lại. Bạn có thể xin nhắc số PIN bằng cách chọn "Yêu cầu 
Nhắc số PIN" từ danh sách bên trái Trang Chủ PIN (www.pin.ed.gov). Bạn sẽ phải trả lời câu Thách Đố 
để được nhắc số PIN. 

Tôi đã hoàn tất và nộp FAFSA của mình. Bước tiếp theo là gì? 

Sau khi bạn hoàn tất FAFSA, Bộ Giáo dục sẽ xét đơn của bạn để xác định sự hội đủ điều kiện của bạn. 
Trong khoảng 2 đến 3 tuần sau khi nộp FAFSA, bạn sẽ nhận được một Báo cáo Trợ cấp Sinh viên 
(Student Aid Report - SAR), qua bưu điện hoặc email. 

Báo cáo Trợ cấp Sinh viên (SAR) là gì? 

Báo cáo Trợ cấp Sinh viên (SAR) của bạn sẽ liệt kê các câu trả lời bạn điền trong FAFSA. Bạn cần xem 
lại cẩn thận các câu trả lời đó để đảm bảo chính xác. Báo cáo cũng cho biết sự hội đủ điều kiện nhận trợ 
cấp tài chính của bạn. 

Tôi phải làm gì nếu tôi cần sửa đổi SAR? 

Sinh viên có thể sửa đổi ngay trên bản SAR chính. Phải gửi bản SAR đã sửa cho Bộ Giáo dục. Nếu bạn 
điền mẫu FAFSA trực tuyến thì có thể sửa đổi trực tuyến trên www.fafsa.ed.gov. 

Nếu bạn có gì cần sửa, hãy vào trang chủ của FAFSA (www.fafsa.ed.gov) và chọn "Sửa đổi mẫu FAFSA 
đã Xét duyệt" trong mục Theo dõi FAFSA. Bạn cũng có thể sửa bản SAR trên giấy nếu bạn đã nhận 
được nó, rồi gửi trở lại theo địa chỉ được cung cấp. 

Học kỳ sau tôi sẽ chuyển trường, làm sao tôi chuyển Trợ cấp Tài chính đến trường mới được? 

Thông tin hội đủ điều kiện nhận Trợ cấp Tài chính có thể chuyển sang trường khác bằng cách thêm mã 
của trường mới của bạn vào Báo cáo Trợ cấp Sinh viên của bạn. Bạn cũng có thể thêm mã một trường 
mới vào SAR của mình bằng cách gọi cho Bộ Giáo dục và báo cho đại diện của họ rằng bạn sẽ theo học 
một trường khác, số điện thoại: (800) 433-3243. Bạn phải có Số Tiết lộ Dữ liệu (Data Release Number - 
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DRN), in ở góc dưới bên trái SAR của bạn, thì mới sửa được SAR và/hoặc gửi bản sao điện tử SAR của 
mình cho những trường bạn không liệt kê trong FAFSA của bạn. 

EFC là gì? 

EFC là Đóng góp được Mong đợi từ Gia đình (Expected Family Contribution) sinh viên, là khoản tiền theo 
công thức Liên bang một sinh viên hoặc cha mẹ học sinh được mong đợi đóng góp vào chi phí giáo dục. 
EFC dựa trên thông tin bạn nộp trong đơn FAFSA của mình. EFC không hoàn toàn dựa trên thông tin thu 
nhập bạn cung cấp trong đơn FAFSA của bạn. Các yếu tố khác trong FAFSA cũng được tính đến khi tính 
toán EFC, như số người trong hộ gia đình, số người trong gia đình đang đi học đại học, v.v. 

Tôi có thể xin những loại Trợ cấp Tài chính nào? 

Khi làm đơn FAFSA bạn sẽ được xét tiêu chuẩn nhận Pell Grant, FSEOG, Trợ cấp Vừa học Vừa làm 
Liên bang, Chương trình Cho vay Stafford và Chương trình Cho vay PLUS. Hãy xem trang thông tin ”Các 
Loại Trợ cấp" ("What is Available") để tìm hiểu thêm về từng loại trợ cấp sinh viên. Nếu bạn điền Mẫu 
Xác minh GPA của Ủy ban Trợ cấp Sinh viên California trước ngày 2 tháng 3 hoặc 2 tháng 9 (chỉ đối với 
sinh viên Cao đẳng Cộng đồng) cùng với FAFSA thì bạn có thể được xét tiêu chuẩn nhận trợ cấp Cal 
Grant. 

Hạn chót xin Trợ cấp Tài chính là bao giờ? 

Hạn chót nộp đơn FAFSA ưu tiên là ngày 2 tháng 3 hàng năm. Chúng tôi rất khuyến khích sinh viên nộp 
đơn trước ngày 2 tháng 3 để được xét cấp tất cả các loại trợ cấp liên bang có. Bạn xin càng sớm càng 
được ưu tiên cấp các trợ cấp hiện có nếu hội đủ điều kiện. Nhưng nếu bạn không thể nộp FAFSA trước 
hạn chót đó, Văn phòng Trợ cấp Tài chính sẽ tiếp tục xét đơn của sinh viên cho đến tháng 5 hàng năm. 
Bạn có thể nộp đơn xin trợ cấp tài chính cho đến ngày cuối cùng đến trường để xem mình có hội đủ điều 
kiện hưởng trợ cấp cho năm học đó hay không. 

Tôi không phải Công dân Mỹ. Tôi có thể xin FAFSA hay không? 

Có, nếu bạn hội đủ điều kiện của người không phải là công dân. Theo các chính sách liên bang, bạn có 
thể đủ điều kiện nhận trợ cấp nếu bạn là cư dân thường trú ở Mỹ có Thẻ Cư dân Thường trú, cư dân 
thường trú có điều kiện, hoặc có thẻ Nhập-Xuất cảnh của Bộ Nội an xếp bạn vào một trong các hạng 
sau: "Tị nạn", "Được Phép Tị nạn", "Được tha sớm và Đang Thử thách", "Nạn nhân buôn người", có Thị 
thực loại T, hoặc "Người đến từ Cuba-Haiti". 

Có trợ cấp tài chính cho Sinh viên Nước ngoài không? 

Sinh viên Nước ngoài theo học Cao đẳng Diablo Valley với thị thực sinh viên F1 hoặc F2, học sinh trao 
đổi J1 hoặc J2, hoặc thị thực loại G thì không được trợ cấp sinh viên liên bang. Nhưng học sinh nước 
ngoài vẫn được nhận học bổng. Hãy thăm Văn phòng Chương trình Học bổng ở Tòa nhà Tuyển sinh, 
phòng 110 hoặc trang web của họ. Ngoài ra sinh viên nước ngoài còn có thể đủ tiêu chuẩn xin nhận việc 
làm Trợ cấp Sinh viên trong khu học xá bằng cách hỏi các phòng ban trong trường hiện có việc gì làm 
không. 
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Tôi có thể xin vay tiền không? 

Có, bạn có thể xin vay, hãy xem Chính sách Cho Sinh viên Vay, điền Mẫu Sinh viên Xin Vay Tiền (nộp lại 
cho Văn phòng Trợ cấp Tài chính). Nếu được duyệt, và nếu bạn vay lần đầu bạn sẽ phải gặp Giám đốc 
Trợ cấp Tài chính và dự Hội thảo Vay tiền. 

Tôi đang học Cao đẳng Diablo Valley và Cao đẳng Los Medanos/Contra Costa. Tôi có được trợ 
cấp tại hai hoặc cả ba trường không? 

Các trường Cao đẳng Diablo Valley, Los Medanos và Contra Costa có Thỏa thuận Liên đoàn về các sinh 
viên được trợ cấp tài chính đang theo học ở hai trường trở lên thuộc Quận Cao đẳng Cộng đồng Contra 
Costa trong cùng một năm học. Hãy xem Sổ tay Trợ cấp Tài chính. Bạn sẽ nhận được trợ cấp tài chính 
từ trường mà bạn ghi danh học đa số các đơn vị tín chỉ của bạn. 

Có Trợ cấp Tài chính trong học kỳ mùa hè không? 

Trợ cấp Pell Grant và Trợ cấp Vừa học Vừa làm Liên bang có trong hè nếu sinh viên không được nhận 
tất cả các trợ cấp hiện có trong học kỳ Thu và Xuân của năm học trước. Bạn phải có FAFSA hoàn chỉnh 
trong hồ sơ để hội đủ điều kiện nhận Trợ cấp Vừa học Vừa làm Liên bang. Sinh viên cũng nên xin trợ 
cấp Bãi miễn của Hội đồng Thống đốc. 

Tôi có thể được trợ cấp tài chính ở DVC trong bao lâu? 

Sinh viên có thể được Trợ cấp Tài chính ở DVC cho đến khi họ đạt được 150% mục tiêu học tập đã công 
bố của mình. Ví dụ, nếu mục tiêu học tập của bạn là để có chứng chỉ đòi hỏi hoàn tất 24 đơn vị tín chỉ thì 
bạn có thể được trợ cấp tài chính cho đến khi hoàn thành 36 đơn vị tín chỉ (24 đơn vị x 150% = 36 đơn 
vị). Những sinh viên vượt quá Khung Thời gian Tối đa (xem Sổ tay Trợ cấp Tài chính) có thể xin kháng 
nghị quyết định này bằng cách nộp Đơn xin Đánh giá Học thuật. 

Tôi 18 tuổi và không sống cùng cha mẹ tôi, vì sao vẫn coi tôi là người phụ thuộc? 

Theo Bộ Giáo dục, một sinh viên được coi là "độc lập" khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây: phải đủ 
24 tuổi; có vợ/chồng; có trẻ phụ thuộc hoặc người phụ thuộc mà bạn cung cấp 51% chu cấp tài chính; là 
con mồ côi hoặc người được tòa án bảo trợ; là cựu chiến binh; hoặc đang học lấy bằng trên đại học. 
Điều đó áp dụng ngay cả khi bạn không sống với cha mẹ mình và/hoặc cha mẹ không khai bạn khi tính 
thuế. Nếu bạn không đạt một điều kiện nào trên đây và bạn vẫn tin mình là độc lập vì có hoàn cảnh đặc 
biệt thì hãy đến Văn phòng Trợ cấp Tài chính để bàn về khả năng xin Xét lại Tính Phụ thuộc. 

Tôi nhận được một số mẫu qua bưu điện, tôi phải làm gì với các mẫu đó? 

Nếu bạn được xét là hội đủ điều kiện nhận trợ cấp tài chính, bạn có thể phải nộp thêm các tài liệu xác 
minh các thông tin bạn đã nộp trong FAFSA. Hãy đọc, điền và nộp các mẫu đó cho Văn phòng Trợ cấp 
Tài chính, cùng mọi tài liệu được yêu cầu như mẫu thuế, đăng ký dịch vụ tùy chọn, xác minh quyền công 
dân, hội thảo trực tuyến, và các mẫu khác. Bạn hoàn tất và nộp các tài liệu được yêu cầu càng sớm thì 
bạn càng sớm được trợ cấp tài chính. 
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Tôi đã nộp hết các giấy tờ xác minh cho Văn phòng Trợ cấp Tài chính. Giờ tôi phải làm gì? 

Khi sinh viên đã nộp mọi giấy tờ cần thiết, giấy tờ đó sẽ được một Điều phối viên Trợ cấp xử lý và xem 
xét. Quá trình này mất khoảng 10 ngày làm việc. Khi việc giấy tờ đã xong sinh viên có thể nhận được 
"Thư Cấp Trợ cấp " hoặc "Thư Yêu cầu Thông tin còn Thiếu/Sai" cho biết sinh viên nộp thiếu giấy tờ 
và/hoặc cần sửa chữa gì đó trong giấy tờ của mình. Bạn cũng phải đến Văn phòng Trợ cấp Tài chính để 
hỏi về hồ sơ trợ cấp tài chính của mình. 

Tôi có thể gọi hoặc email cho Văn phòng Trợ cấp Tài chính về hồ sơ trợ cấp tài chính của mình 
không? 

Chúng tôi có thể trả lời các câu hỏi chung về trợ cấp tài chính qua điện thoại hoặc email. Nhưng thông tin 
cụ thể trong hồ sơ của sinh viên phải được xem xét tại Văn phòng Trợ cấp Tài chính. Theo các chính 
sách và quy trình bảo mật chúng tôi không được phép bàn về thông tin cá nhân của sinh viên qua điện 
thoại. Sinh viên cũng có thể truy cập thông tin trợ cấp tài chính của họ qua WebAdvisor. 

Ngoài ra Luật Quyền Giáo dục và Riêng tư Gia đình (Family Educational Rights and Privacy Act - 
FERPA) là luật liên bang bảo vệ tính riêng tư hồ sơ học tập của sinh viên, cả về tài chính và học thuật. 
Để cho phép người do bạn chọn có quyền truy cập thông tin trợ cấp tài chính của bạn, bạn có thể điền 
Mẫu Tiết lộ FERPA để cho phép ai đó xem thông tin của bạn chỉ trong hồ sơ do Văn phòng Trợ cấp Tài 
chính DVC bảo quản. 

Quân dịch là gì? 

Theo luật, nam giới tuổi từ 18 đến 25 phải đăng ký Quân dịch cho Quân đội. Bạn có thể mất tiêu chuẩn 
trợ cấp sinh viên nếu không đăng ký. Có mẫu đăng ký ở Văn phòng Trợ cấp Tài chính hoặc bạn có thể 
đăng ký trực tuyến và/hoặc kiểm tra tình trạng đăng ký của mình ở www.sss.gov. 

Vì sao tôi phải báo cáo thu nhập của mình trong năm ngoái? 

Thu nhập năm trước dùng làm một phần để xác định sinh viên có hội đủ điều kiện nhận Trợ cấp Tài 
chính không. Khi cần xác minh thu nhập, mẫu khai thuế đầy đủ duy nhất là của năm trước đó. 

Thu nhập của chúng tôi năm nay thấp hơn năm ngoái, tôi có thể làm gì được? 

Nếu thu nhập của bạn hay cha mẹ bạn giảm so với năm ngoái, bạn có thể điền Mẫu Kháng nghị Giảm 
Thu nhập. Tình huống khiến thu nhập giảm sẽ được xét để xác định xem bạn có hội đủ điều kiện để dùng 
thu nhập của năm nay thay vì thu nhập của năm ngoái trong FAFSA/SAR của bạn hay không. 

Tôi không có bản sao hóa đơn thuế, tôi có thể lấy ở đâu? 

Bạn có thể xin bản sao hóa đơn thuế bằng cách gọi Sở Thuế Vụ (IRS) ở số: (800) 829-1040 hoặc tự đến 
IRS sở tại. Có một trụ sở IRS ở 185 Lennon Lane ở Walnut Creek. 

Hẹn gặp Cố vấn là gì? 

http://www.sss.gov/


Hẹn gặp Cố vấn là một cuộc gặp 30 phút với Cố vấn Giảng đường để xác định Kế hoạch Học tập của 
sinh viên và các môn cần lấy để hoàn thành mục tiêu học tập đó. 

Xin hẹn gặp Cố vấn ở đâu? 

Có thể hẹn gặp cố vấn ở Trung tâm Cố vấn ở gần Thư viện. Bạn cũng có thể lên lịch hẹn gặp bằng cách 
gọi số: (925) 685-1230 và xin số nối 2276 hoặc 2278. 

Làm sao tôi biết được hồ sơ của tôi đầy đủ hay chưa? 

Bạn sẽ biết hồ sơ của mình đã đầy đủ chưa khi nhận được Thư Cấp Trợ cấp. Bạn cũng có thể gọi điện 
hoặc tự đến Văn phòng Trợ cấp Tài chính. 

Thư Cấp Trợ cấp là gì? 

Bạn sẽ biết hồ sơ của mình đã đầy đủ khi nhận chưa được Thư Cấp Trợ cấp. Thư Cấp Trợ cấp là một 
thông báo cho sinh viên về loại và số tiền Trợ cấp Tài chính cấp cho sinh viên đó. Số tiền Trợ cấp Tài 
chính tính dựa trên việc ghi danh học toàn bộ thời gian (12 đơn vị tín chỉ trở lên) trong học kỳ đó. 

Có phải ghi danh học toàn bộ thời gian (12 đơn vị tín chỉ trở lên) thì mới được Trợ cấp Tài chính? 

Không. Số tiền được chỉnh tùy theo việc ghi danh học ba phần tư, nửa hay dưới một nửa thời gian. Các 
sinh viên ghi danh dưới nửa phần thời gian (6 đơn vị) không đủ điều kiện nhận CalGrant, vay tiền học, 
SEOG, ACG, và Trợ cấp Vừa học Vừa làm Liên bang. Nhưng tất cả sinh viên đều nên hoàn thành mẫu 
Đơn FAFSA và Đơn xin Bãi miễn của Hội đồng Thống đốc để xác định có hội đủ điều kiện hay không. 

Chính sách Tiến bộ Học tập Đạt Yêu cầu là gì? 

Chính sách Tiến bộ Học tập Đạt Yêu cầu là các yêu cầu mà tất cả những ai được trợ cấp tài chính đều 
phải đạt để được coi là ở “Tình trạng Đạt Yêu cầu." Hãy xem trong Sổ tay Trợ cấp Tài chính. Nó đòi hỏi 
phải đạt số đơn vị được yêu cầu mỗi học kỳ, tức là 67% số đơn vị đã thử học trong một học kỳ tối thiểu 
và điểm trung bình toàn bộ là 2.0. Theo Chính sách Tuyển sinh của DVC: Nếu bạn bỏ một môn trước khi 
hết 25% số giờ giảng (trước hạn chót bỏ môn học nên không được điểm "W"), các đơn vị đó sẽ không 
được tính. 

Nếu tôi bỏ một môn điều đó có ảnh hưởng đến trợ cấp tài chính của tôi không? 

Bạn có thể bỏ một môn, nhưng trước đó nhớ là bạn vẫn phải ghi danh trong 67% số các đơn vị tín chỉ 
bạn đã thử. Hãy xem Chính sách Tiến bộ Học tập Đạt Yêu cầu và Đồ thị Tiến bộ Học tập Đạt Yêu cầu để 
xem bạn có hoàn thành 67% trở lên trong tổng số đơn vị bạn đang thử hay không. 

Nếu tôi bỏ một môn, tôi có phải trả lại tiền không? 

Bạn sẽ phải trả lại một phần tiền nếu bạn bỏ hẳn trước khi học được đến 60% của cuối học kỳ. 

Thử thách Trợ cấp Tài chính là gì? 

http://www.dvc.edu/org/departments/financial-aid/handbook.htm
http://www.dvc.edu/pdfs/67PercentSAPGrid.pdf


Thử thách Trợ cấp Tài chính là tình trạng của sinh viên có điểm trung bình học kỳ hoặc trung bình toàn 
bộ dưới 2.0 hoặc mức hoàn thành tổng thể là dưới 67% số đơn vị đã thử. Sinh viên đang Thử thách Trợ 
cấp Tài chính sẽ chỉ được nhận trợ cấp trong học kỳ tiếp ngay sau đó và sẽ tiếp tục được trợ cấp tài 
chính nếu đạt được Tiến bộ Học tập Đạt Yêu cầu trong học kỳ tiếp sau đó. Sinh viên sẽ không hội đủ 
điều kiện vay tiền nếu đang trong giai đoạn Thử thách Trợ cấp Tài chính. 

Làm sao để thoát khỏi Thử thách Trợ cấp Tài chính? 

Để thoát khỏi Thử thách Trợ cấp Tài chính, bạn phải hoàn thành ít nhất 67% số đơn vị bạn thử học và 
được điểm trung bình học kỳ và điểm trung bình tổng thể 2.0 trở lên trong học kỳ bạn bị Thử thách Trợ 
cấp Tài chính. Hãy xem Chính sách Tiến bộ Học tập Đạt Yêu cầu (xem Sổ tay Trợ cấp Tài chính). 

Đình chỉ Trợ cấp Tài chính là gì? 

Một sinh viên bị Đình chỉ Trợ cấp Tài chính khi không đạt được các yêu cầu của học kỳ tiếp sau khi đã 
không đạt Tiến bộ Học tập Đạt Yêu cầu (2 học kỳ liên tục bị Thử thách Trợ cấp Tài chính). Ngoài ra, một 
sinh viên bị Đình chỉ Trợ cấp Tài chính khi đã đạt đến Khung Thời gian Tối đa. Một sinh viên đạt tới 
Khung Thời gian Tối đa khi học sinh này đã thử trên 150% số đơn vị bắt buộc để lấy bằng và hoặc hoàn 
thành mục tiêu học tập của mình (150% hoàn thành bao gồm tất cả các môn đã từng học thử, kể cả khi 
không được trợ cấp tài chính). Một sinh viên bị Đình chỉ Trợ cấp Tài chính sẽ không được có tình trạng 
Trợ cấp Tài chính nào khác cho đến khi thoát khỏi tình trạng này bằng cách hoàn thành các yêu cầu của 
ít nhất một học kỳ Tiến bộ Học tập Đạt Yêu cầu và có điểm trung bình tổng thể 2.0 trở lên. Một sinh viên 
có thể kháng nghị tình trạng Đình chỉ Trợ cấp Tài chính của mình bằng cách điền một Mẫu Kháng nghị 
nếu cảm thấy mình đang có tình huống giảm nhẹ. 

Trợ cấp Tài chính được thanh toán như thế nào? Tôi có được nhận trọn gói một lúc không? 

Các quỹ Trợ cấp Tài chính như Pell Grant, FSEOG, Cal Grant và vay tiền Stafford được thanh toán ở 
dạng séc. Trợ cấp Pell grant sẽ được chi hai lần trong mỗi học kỳ; 25% trong tuần đầu đến trường và 
75% vào tuần thứ 5 đến trường. CalGrant, SEOG, và ACG sẽ được chi vào cuối tuần thứ 5 của học kỳ. 
Séc cho vay được phát vào khoảng tuần thứ 3 đến trường trừ khi bạn là người lần đầu vay tiền, séc cho 
vay sẽ được phát vào 30 ngày sau khi khoản cho vay được phê chuẩn. Trợ cấp Vừa học Vừa làm Liên 
bang sẽ được phát ở Văn phòng Thủ quỹ vào ngày mùng 10 hàng tháng. 

Tôi có tự lĩnh séc được không? 

Không, mọi séc Trợ cấp Tài chính sẽ được gửi qua bưu điện theo địa chỉ hiện tại của sinh viên trong cơ 
sở dữ liệu của DVC. Sinh viên có trách nhiệm đảm bảo địa chỉ của mình trong hồ sơ là đúng. Hãy kiểm 
tra ở Văn phòng Tuyển sinh và Hồ sơ để xác nhận hoặc thay đổi địa chỉ của bạn nếu cần. 

“Chương trình trung học nghiêm ngặt” bao gồm những gì? 

“Chương trình trung học nghiêm ngặt” bao gồm những thứ sau đây: 

http://www.dvc.edu/org/departments/financial-aid/handbook.htm
http://www.dvc.edu/pdfs/2008-2009-SAP-StudentAppealForm4.08.pdf


1. Bằng Triện Vàng Thành tích Bang California (California Golden State Seal Merit 
Diploma) 
 
2. Một tập hợp các môn giống như của Sáng kiến Học giả Bang (State Scholars 

Initiative). Chương trình học này đòi hỏi điểm thi đỗ trong các môn sau:  
o Bốn năm tiếng Anh;  
o Ba năm học Toán (gồm Đại số I và các môn cao cấp hơn như Đại số II, Hình học, hoặc Phân tích 

Dữ liệu và Thống kê);  
o Ba năm khoa học (bao gồm ít nhất 2 khóa trong số sinh học, hóa hoặc vật lý);  
o Ba năm Khoa học xã hội; và  
o Một năm ngoại ngữ.  

 
3. Các khóa Tiến Nhanh (Advanced Placement - AP) hoặc Tú tài Quốc tế (International 

Baccalaureate - IB) cùng điểm thi. Chương trình này đòi hỏi ít nhất hai môn Tiến Nhanh (AP) 
hoặc Tú tài Quốc tế (IB) ở trung học và điểm thi đỗ tối thiểu của hai môn đó. Học sinh phải đạt 
điểm 3 trở lên nếu là thi AP và 4 trở lên nếu là thi IB.  

 
4. Các Yêu cầu A-G của California. Chương trình này dành cho những học sinh đã hoàn tất các 

yêu cầu về môn học đối với yêu cầu A-G để tuyển sinh cho UC hoặc CSU, hoặc đã hoàn tất 
phiên bản thay đổi của yêu cầu A-G để tuyển sinh vào UC và CSU, trong đó một môn huấn luyện 
kỹ thuật dài cả năm đạt hoặc vượt các chuẩn nội dung học thuật khắt khe do Hội đồng Giáo dục 
Bang phê chuẩn có thể thay thế một trong các môn dùng để đáp ứng yêu cầu "G".  

 
o A. Sử/Khoa học Xã hội: Yêu cầu 2 năm. Hai năm sử /khoa học xã hội chọn trong số các môn lịch 

sử, văn hóa và địa lý thế giới; Lịch sử Mỹ; hoặc kết hợp Lịch sử Mỹ, chính quyền/dân sự kinh tế 
Mỹ bằng một năm; và  

 
o B. Tiếng Anh: Yêu cầu 4 năm. Bốn năm dự bị đại học tiếng Anh bao gồm đọc và viết thường 

xuyên và đều đặn văn học cổ điển và hiện đại. Không được tính quá một năm học môn thuộc loại 
ESL để đáp ứng yêu cầu này; và  

 
o C. Toán: Yêu cầu 3 năm. Ba năm dự bị đại học về toán bao gồm các chủ đề có trong đại số sơ 

đẳng và cao cấp và hình học hai và ba chiều. Có thể dùng các môn toán hợp nhất được phê chuẩn 
để đáp ứng một phần hoặc toàn bộ yêu cầu này; và  

 
o D. Khoa học Thực nghiệm: Yêu cầu 2 năm. Hai năm khoa học thực nghiệm chọn từ các môn 

sinh học, hóa, vật lý, hoặc khoa học vật thể. Các môn khoa học thực nghiệm cao cấp lấy sinh học, 
hóa và lý làm tiền đề và cung cấp các tư liệu quan trọng bổ sung có thể dùng để đáp ứng yêu cầu 
này. Hai năm học chương trình khoa học hợp nhất được phê chuẩn cũng có thể dùng để đáp ứng 
yêu cầu này; và  

o E. Ngôn ngữ ngoài tiếng Anh: Yêu cầu 2 năm. Hai năm học cùng một ngôn ngữ ngoài tiếng Anh. 
Các khóa phải chú trọng nói và hiểu, và có giảng về ngữ pháp, từ vựng, đọc, cấu trúc và văn hóa; 
và  

 
o F. Nghệ thuật Hiển thị và Trình diễn: Yêu cầu 1 năm. Một khóa nghệ thuật đơn 1 năm được phê 

chuẩn trong số các môn VPA đơn lẻ: vũ đạo, kịch/nhà hát, âm nhạc hay nghệ thuật hiển thị. Các 
môn dùng để đáp ứng yêu cầu này phải đáp ứng năm chuẩn của Bang về nhận thức nghệ thuật, 
biểu hiện sáng tạo, ngữ cảnh lịch sử và văn hóa, giá trị thẩm mỹ, và liên kết, quan hệ và ứng dụng; 
và  

 
o G. Môn tự chọn Dự bị Đại học: Yêu cầu 1 năm. Một năm ngoài các yêu cầu trong mục "A-F" trên 

đây, chọn từ các lĩnh vực sau: nghệ thuật hiển thị và trình diễn (các khóa trên mức nhập môn), sử, 
khoa học xã hội, tiếng Anh, toán cao cấp, khoa học thực nghiệm và ngôn ngữ ngoài tiếng Anh (một 
năm thứ ba học ngôn ngữ đó dùng để đáp ứng yêu cầu "E" hoặc hai năm học một ngôn ngữ khác).  

 


